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MỞ ĐẦU

Nhân tô' quyết định cho sự thành công của chương trình phòng trừ 
bằng phương pháp sinh học là sản xuất dược một lượng lớn các tác 
nhân phòng trìí sinh học đả được chọn lọc. Cd một vài phương pháp 
nhân nuối ong m át đỏ. Chúng gồm nhiều phương pháp,, tìí các phương 
pháp dùng các phưdng tiện đơn giản nhưng m át nhiều công lao động 
cho tới các phương pháp dùng các thiết bị tinh vi và đòi hòi ỉt cống lao 
động. Cuốn sách này mô tả một phương pháp dung hòa giữa hai thái 
cực này. Phương pháp cải tiến này rấ t thích hợp cho các nưốc Đông 

Nam châu Á trong điều kiện hiện nay về m ặt tài chỉnh, nhân lực và 
năng lượng.

Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ cung cáp những hiếu biốt cơ bản 
chò những người bư ớc đầu sản xuất ong m át đò dùng trong phòng trìr 
dịch hại bầng phựơng pháp sỉnh học.

3



SĂN XUẤT 

ONG MẮT ĐỎ



Hai buớc cơ bán cần làm đế nhân nuôi sán xuẩt ong 
mắt đỏ thả ra dồng ruộng
1. Sản xuất trứng vật chủ tỉióng phòng thí nghiệm hay là dùng trứng 
vật chủ như ỉả vật mang. Người ta  thường sử dụng trứng củạ ngài 
m ạch (Sitotroga cerelella) ho ậc  t rứ n g  c ủ a  n g à i gạo  {Corcyra 
cephalonica).
2. Nhân nuôi ong m ắt đỏ à trong phòng thí nghiệm.

Các phòng nhân nuôi
Cần tối thiểu là bốn phòng để sản xuẩt trứng vật chủ trong phòng thí 
nghiệm hoặc trứng vật chủ thay thế để nuôi ong m át đỏ. Phòng A với 
kích thước trung bình để chuẩn bị môi trường nuôi. Phòng B với kích 
thước nhò để nuôi vật chủ trong phòng thí nghiệm hoặc vật chủ th ay  
thế. Phòng c  với kích thước lớn để trứng vật chủ trong phòng thí 
nghiệm hoậc trứng vật chủ thay thế nở thành ngài, cho ngài giao phối, 
đẻ trứng và thu gom trứng. Phòng D với klch thước trung binh để 
nhãn nuối ong mất đỏ.
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Nguyên liệu và dụng cụ cần thiết

I.A. Sản xuất ngài mạch Sitotmga

A. Phòng chuẩn bị môi trường nuôi (trung bình, > 15m2):

1 tủ sấy để khử trùng dụng cụ 
các khay sâu
1 bàn làm việc.

B. Phòng ấp trứng (rihỏ, £ 10ni2):

các giàn, giá ấp trứng 
quạt điện 
nhiệt kế 
quạt hút
:máy điềư hòa nhiệt độ.

c. Phòng nuôi dưỡng ngài và thu goiri trứng (rộng, >30m2):

điều hòa nhiệt độ 
quạt hút 
máy nén khí 
máy hút bụi
các khung cho trúng đa ấp nở thành ngài
các lồng và các giá đề trứng hoặc các thùng đẻ trứng cho ngài
mũ trùm  đàu và khấu trang
bàn lãm việc
các khay phảng, rây, bàn chải, cóc thủy tinh, cân.



I.B. Sản xuất ngài gạo Corcyra

A, Phòng chuắn bị mỗi trường nuôi (15m2):

các hộp cđ náp để đựng môi trường nuôi sạch
lò điện/bếp gạ đê’ săy nóng dụng cụ
cạc hộp gỗ
cân (5 kg)
bàn lâm việc.

B. Phòng ấp trứng vả cho trứng nở ngài < > 25 m2):

khung ấp trứng 
giã đỡ 
phễu
máy nén khí 
máy hứt .bụi 
quạt hút 
bẫy đèn 
quạt điện 
nhiệt kế.

c. Phòng thu gom trứng (15 m2):

giá để lồng và khay đẻ trứng
mũ trùm  đầu và khẩu trang
đieu hòa nhiệt độ (không bắt buộc)
các khay phảng, bàn chải, rây, cốc thủy tinh
bàn làm việc
cân (1 kg, mức đêxigam)
các nhiệt kế.



II. Sản xuất ong mắt đỏ

D. Phòng nuâi ong m ắt đỏ ( > 20

điều hòa nhiệt dộ 
tủ  lạnh (không đổng b&ng) 
các tủ, ống nuôi ong mát đỏ 
hệ thống đèn ban ngày 
m ật ong 
keo gồm (hô)
các rfty, khay phảng, bàn chải 
vải đen
các cđc thủy tỉnh nhỏ 
các ổ ong m it đô 
b àn làm việc  
các tủ  treo.



P hần  I

NUÔI TRỨNG VẬT CHỦ
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